
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG
BAN TỔ CHỨC MÔN VIỆT DÃ - LEO 

NÚI TÀ CÚ ĐẠI HỘI TDTT TỈNH LÂM 
ĐỒNG LẦN THỨ I NĂM 2026 

GIẢI  LEO NÚI TÀ CÚ TỈNH LÂM ĐỒNG 
MỞ RỘNG NĂM 2026  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-BTC Lâm Đồng, ngày        tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO
Kết quả thi đấu Môn Việt dã - Leo núi Đại hội Thể dục thể thao tỉnh 
Lâm Đồng lần thứ I và Giải Leo núi Tà Cú tỉnh mở rộng năm 2026

Ngày 23/02/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND 
xã Hàm Thuận Nam và UBND xã Tân Thành tổ chức Môn Việt dã - Leo núi Đại 
hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 và Giải Leo núi Tà Cú tỉnh Lâm 
Đồng mở rộng năm 2026.

Giải đấu đã diễn ra hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, đã kết thúc 
an toàn và thành công. Ban Tổ chức giải trân trọng thông báo kết quả thi đấu 
đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và các Đoàn thể thao, cụ thể như sau:

I. Tham dự giải 
1. Hệ mở rộng có 11 đơn vị gồm: Tỉnh Đồng Nai, tỉnh Gia Lai, tỉnh Tây 

Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, CLB Bàu Bàng, CLB Bến Cát eBRC, CLB 
Chánh Phú Hòa, CLB Hòa Lợi, CLB Long Nguyên, CLB Thới Hòa và tỉnh Lâm 
Đồng với tổng số 68 vận động viên (26 nữ).

2. Hệ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh có 13 Cụm thi đua và ngành trong 
tỉnh tham gia gồm: Cụm 4 (xã Di Linh), Cụm 5 (phường 1 Bảo Lộc), Cụm 8 
(xã Đức An), Cụm 11 (xã Phan Rí Cửa), Cụm 13 (xã Hàm Thuận Bắc), Cụm 14 
(xã Hàm Thuận Nam), Cụm 15 (phường Phan Thiết), Cụm 16 (phường La Gi), 
Cụm 17 (xã Hàm Tân), Cụm 18 (xã Đức Linh), Cụm 19 (xã Tánh Linh), Sở 
Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Lâm Đồng với tổng số 112 vận động viên 
(28 nữ).

3. Hệ phong trào: Có 14 đơn vị các CLB, phường, xã, các cơ quan, ban, 
ngành, trường học đóng trên địa bàn tỉnh với tổng số 130 vận động viên (43 nữ).

II. Kết quả thi đấu
1. Cá nhân nam mở rộng

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG THỜI 
GIAN 

1 Phạm Ngọc Phan Tỉnh Lâm Đồng 301 Nhất 0:32:40,98
2 Đỗ Duy Thắng Tỉnh Lâm Đồng 303 Nhì 0:32:57,46
3 Lê Văn Tuấn Thành phố Hồ Chí Minh 306 Ba 0:33:43,63
4 Vòng Vành Long Tỉnh Lâm Đồng 305 4 0:34:27,96
5 Trần Văn Quế Gia Lai 311 5 0:34:40,83
6 Nguyễn Đăng Khoa Thành phố Hồ Chí Minh 307 6 0:35:24,62
7 Trương Trí Tâm Thành phố Hồ Chí Minh 308 7 0:35:31,33
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8 Bùi Minh Tưởng Tỉnh Lâm Đồng 302 8 0:35:37,45
9 Trương Văn Hiếu Tỉnh Lâm Đồng 304 9 0:36:38,21

10 Trần Văn Hiếu CLB Long Nguyên 333 10 0:38:11,83

 2. Đồng đội nam mở rộng

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG
CN ĐIỂM GIẢI

1 Phạm Ngọc Phan 301 1
2 Đỗ Duy Thắng 303 2
3 Vòng Vành Long

Tỉnh Lâm Đồng
305 4

7 NHẤT

4 Lê Văn Tuấn 306 3
5 Nguyễn Đăng Khoa 307 6
6 Trương Trí Tâm

Thành phố Hồ Chí Minh
308 7

16 NHÌ

7 Nguyễn Duy Sáng 316 12
8 Vũ Văn Hải 318 13
9 Nguyễn Việt Huy

CLB Bến Cát eBRC
315 14

39 BA

3. Cá nhân nữ mở rộng

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG THỜI 
GIAN 

1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Tỉnh Lâm Đồng 001 Nhất 0:37:21,69
2 Lã Đàm Huyền Trang Tỉnh Lâm Đồng 002 Nhì 0:37:48,69
3 Nguyễn Thị Thu Hà Thành phố Hồ Chí Minh 009 Ba 0:38:27,95
4 Nguyễn Thị Ngọc Lan Tỉnh Lâm Đồng 005 4 0:40:38,49
5 Đàm Thị Thúy Trâm Tỉnh Lâm Đồng 003 5 0:41:27,60
6 Nguyễn Thị Thùy Dương Thành phố Hồ Chí Minh 010 6 0:43:00,18
7 Nguyễn Thị Thu Thảo Tỉnh Gia Lai 011 7 0:43:06,76
8 Phùng Mùi Chuống Tỉnh Lâm Đồng 004 8 0:43:10,68
9 Nguyễn Thị Thương Thành phố Hồ Chí Minh 007 9 0:45:53,25

10 Lê Thị Kim Chi Thành phố Hồ Chí Minh 006 10 0:46:05,63

 4. Đồng đội nữ mở rộng

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG
CN ĐIỂM GIẢI

1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 001 1
2 Lã Đàm Huyền Trang 002 2
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tỉnh Lâm Đồng
005 4

7 NHẤT

4 Nguyễn Thị Thu Hà 009 3
5 Nguyễn Thị Thùy Dương 010 6
6 Nguyễn Thị Thương

Thành phố 
Hồ Chí Minh

007 9
18 NHÌ

7 Nguyễn Thị Kiều Tiên 019 11
8 Nguyễn Thị Nụ 020 15
9 Nguyễn Thị Gia Nhi

CLB Bến Cát eBRC
018 16

42 BA

5. Giải toàn đoàn hệ mở rộng

STT ĐƠN VỊ ĐIỂM ĐĐ 
NAM

ĐIỂM ĐĐ 
NỮ

TỔNG 
ĐIỂM THỨ HẠNG

1 Tỉnh Lâm Đồng 7 7 14 Nhất
2 Thành phố Hồ Chí Minh 16 18 34 Nhì
3 CLB Bến Cát eBRC 39 42 81 Ba
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6. Cá nhân nam Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO 

HUY
CHƯƠNG

THỜI 
GIAN 

1 Phạm Ngọc Phan Cụm 14 (xã Hàm Thuận Nam) 301 Vàng 0:32:40,98
2 Đỗ Duy Thắng Cụm 8 (xã Đức An) 303 Bạc 0:32:57,46
3 Vòng Vành Long Cụm 4 (xã Di Linh) 305 Đồng 0:34:27,96
4 Triệu Tiến Luyện Cụm 4 (xã Di Linh) 459 Khuyến khích 0:34:38,03
5 Bùi Minh Tưởng Cụm 8 (xã Đức An) 302 Khuyến khích 0:35:37,45
6 Hồ Văn Bình Công an tỉnh Lâm Đồng 439 Khuyến khích 0:35:48,66
7 Trương Văn Hiếu Cụm 8 (xã Đức An) 304 Khuyến khích 0:36:38,21
8 Mai Xuân Bản Cụm 11 (xã Phan Rí Cửa) 406 Khuyến khích 0:37:08,13
9 Đinh Ngọc Huy Công an tỉnh Lâm Đồng 440 Khuyến khích 0:37:34,76

10 Nguyễn Minh Nhuận Cụm 14 (xã Hàm Thuận Nam) 455 Khuyến khích 0:37:43,16

 7. Đồng đội nam Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO 

HẠNG
CN ĐIỂM HUY

CHƯƠNG
1 Đỗ Duy Thắng 303 2
2 Bùi Minh Tưởng 302 5
3 Trương Văn Hiếu

Cụm 8 (xã Đức An)
304 7

14 VÀNG

4 Vòng Vành Long 305 3
5 Triệu Tiến Luyện 459 4
6 Jơ  Ngõh Ya Diệp

Cụm 4 (xã Di Linh)
460 14

21 BẠC

7 Phạm Ngọc Phan 301 1

8 Nguyễn Minh 
Nhuận 455 10

9 Phan Thanh Sơn

Cụm 14
 (xã Hàm Thuận Nam)

453 13

24 ĐỒNG

8. Cá nhân nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO HẠNG THỜI 

GIAN 
1 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Cụm 11 (xã Phan Rí Cửa) 001 Vàng 0:37:21,69
2 Lã Đàm Huyền Trang Cụm 8 (xã Đức An) 002 Bạc 0:37:48,69
3 Nguyễn Thị Ngọc Lan Cụm 8 (xã Đức An) 005 Đồng 0:40:38,49

4 Đàm Thị Thúy Trâm Cụm 8 (xã Đức An) 003 Khuyến 
khích 0:41:27,60

5 Kon Tập Trang Cụm 4 (xã Di Linh) 142 Khuyến 
khích 0:41:45,90

6 Vũ Thị Kim Ngân Cụm 4 (xã Di Linh) 145 Khuyến 
khích 0:42:50,54

7 Nguyễn Thị Bích Ngọc Cụm 14 (xã Hàm Thuận Nam) 132 Khuyến 
khích 0:43:28,93

8 Đặng Thị Việt Trinh Công an tỉnh Lâm Đồng 123 Khuyến 
khích 0:46:28,47

9 Huỳnh Thị Tình Cụm 11 (xã Phan Rí Cửa) 102 Khuyến 
khích 0:46:50,28

10 Phạm Diệu Hiền Cụm 16 (phường La Gi) 108 Khuyến 
khích 0:47:28,25
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9. Đồng đội nữ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO 

HẠNG
CN ĐIỂM HUY

CHƯƠNG
1 Lã Đàm Huyền Trang 002 2
2 Nguyễn Thị Ngọc Lan 005 3
3 Đàm Thị Thúy Trâm

Cụm 8 
(xã Đức An) 003 4

9 VÀNG

4 Kon Tập Trang 142 5
5 Vũ Thịn Kim Ngân 145 6
6 Ka Nguyễn

Cụm 4 
(xã Di Linh) 121 16

27 BẠC

7 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 001 1
8 Huỳnh Thị Tình 102 9
9 Biện Hồ Anh Triết

Cụm 11
(xã Phan Rí Cửa) 101 18

28 ĐỒNG

 10. Giải toàn đoàn Đại hội Thể dục thể thao tỉnh

STT ĐƠN VỊ ĐIỂM ĐĐ 
NAM

ĐIỂM ĐĐ 
NỮ

TỔNG 
ĐIỂM THỨ HẠNG

1 Cụm 8 (xã Đức An) 14 9 23 Nhất
2 Cụm 4 (xã Di Linh) 21 27 48 Nhì
3 Công an tỉnh Lâm Đồng 31 38 69 Ba

11. Cá nhân nam phong trào
Nguyễn Văn Chính Xã Tân Thành 556 Nhất Việt dã

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO HẠNG THỜI 

GIAN 
1 Nguyễn Văn Chính Xã Tân Thành 556 Nhất 0:36:18,18
2 Nguyễn Lê Giang Xã Đức An 525 Nhì 0:36:54,40
3 Vũ Văn Hợp Xã Đức An 589 Ba 0:37:31,37
4 Nguyễn Văn Duy Xã Tân Thành 560 4 0:38:50,62
5 Trịnh Văn Khởi Xã Đức An 527 5 0:39:50,31
6 Đoàn Trường Thanh Long Công an tỉnh Lâm Đồng 539 6 0:43:13,64
7 Nguyễn Ngọc Ý Xã Tân Thành 557 7 0:43:20,21

8 Trương Công Thắng Trường DTNT Hàm Thuận 
Nam 501 8 0:44:04,51

9 Nguyễn Thất Kiếm Trường DTNT Hàm Thuận 
Nam 508 9 0:44:28,36

10 Trần Thanh Hào Trường DTNT Hàm Thuận 
Nam 503 10 0:45:11,23

12. Đồng đội nam phong trào

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO 

HẠNG
CN ĐIỂM GIẢI

1 Nguyễn Lê Giang 525 2
2 Vũ Văn Hợp 589 3
3 Trịnh Văn Khởi

Xã Đức An
527 5

10 NHẤT

4 Nguyễn Văn Chính 556 1
5 Nguyễn Văn Duy 560 4
6 Nguyễn Ngọc Ý

Xã Tân Thành
557 7

12 NHÌ

7 Đoàn Trường Thanh Long 539 6
8 Nguyễn Minh Khánh 538 11
9 Vũ Minh Hiếu

Công an tỉnh Lâm 
Đồng

542 14
31 BA
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13. Cá nhân nữ phong trào
Ngô Thị Diệu Lý CLB Cát Tiên Runner 216 Nhất Việt dã

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ 
ĐEO HẠNG THỜI 

GIAN 
1 Nguyễn Thảo Trang Trường DTNT Hàm Thuận Nam 204 Nhất 0:47:02,72
2 Hồ Quỳnh Trương Xã Tân Thành 237 Nhì 0:48:10,28
3 Ngô Thị Diệu Lý CLB Cát Tiên Runner 216 Ba 0:48:35,81
4 Võ Mai Hiếu Trường THPT Lương Thế Vinh 222 4 0:48:54,22
5 Mang Thị Kim Nhi Trường DTNT Hàm Thuận Nam 205 5 0:50:39,87
6 Nguyễn Thị Kim Nhi Trường DTNT Hàm Thuận Nam 203 6 0:52:23,52
7 Lê Thị Yến Nhi Xã Tân Thành 236 7 0:52:52,76
8 Trần Thị Mỹ Hạnh Xã Tân Thành 238 8 0:52:55,50
9 Nguyễn Thùy Linh TT ĐT Bóng đá trẻ H-Sport BT 241 9 0:56:29,21

10 Trần Thị Thu Hương Trường THPT Hàm Thuận Nam 217 10 0:56:36,80

 14. Đồng đội nữ phong trào

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ SỐ ĐEO HẠNG
CN ĐIỂM GIẢI

1 Nguyễn Thảo Trang 204 1
2 Mang Thị Kim Nhi 205 5
3 Nguyễn Thị Kim Nhi

Trường DTNT 
Hàm Thuận Nam 203 6

12 NHẤT

4 Hồ Quỳnh Trương 237 2
5 Lê Thị Yến Nhi 236 7
6 Trần Thị Mỹ Hạnh

Xã Tân Thành
238 8

17 NHÌ

7 Nguyễn Ngọc Như Ý 210 11
8 Nguyễn Thị Yến Nhi 213 12
9 Nguyễn Thị Mỹ Linh

Trường THCS Tân Lập
211 14

37 BA

15. Giải toàn đoàn hệ phong trào

STT ĐƠN VỊ ĐIỂM ĐĐ 
NAM

ĐIỂM ĐĐ 
NỮ

TỔNG 
ĐIỂM THỨ HẠNG

1 Xã Tân Thành 12 17 29 Nhất
2 Trường DTNT Hàm Thuận Nam 36 12 48 Nhì
3 Trường THPT Hàm Thuận Nam 46 38 84 Ba

Trên đây là Thông báo kết quả tổ chức Môn Việt dã - Leo núi Đại hội 
TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 và Giải Leo núi Tà Cú tỉnh Lâm Đồng 
mở rộng năm 2026./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);
- Phó Giám đốc Sở phụ trách thể thao;
- Các Sở, ban, ngành và Trường học;
- UBND xã, phường, đặc khu, Cụm thi đua; 
- Các Đoàn thể thao tham dự; 
- Trung tâm HL&TĐ thể thao tỉnh;
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, QLTDTT (H.Anh). 

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Huỳnh Ngọc Tâm
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